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Đề số 1




Câu 1: Cho  Nêu cách tính cosa, ?
Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SD. Chứng minh:
a) 
;
b) 
.
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Đề số 2

Câu 1: Trên giá sách có 4 quyển sách Toán học, 5 quyển sách Vật lý và 3 quyển sách Hóa học. Lấy ngẫu nhiên 4 quyển.
a) Có bao nhiêu cách lấy?
b) Tính xác suất sao cho 4 quyển sách lấy ra đều quyển sách Toán .
Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AB//CD, AB > CD). Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng:
a) (SAC) và (SBD);
b) (SAD) và (SBC);
                                      [image: C:\Users\DELL\Desktop\geogebra-export.png]     
Đề số 3


    Câu 1: Từ các chữ số: 1; 2; 3; 4; 5;6. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm:
a) Ba chữ số tùy ý;
b) Ba chữ số khác nhau.
Câu 2: Cho tứ diện ABCD. Gọi G, J lần lượt là trọng tâm tam giác BCD và ACD.
a) 
Chứng minh ;
b) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (ABD) và (GJD).
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  Câu 1: Nêu cách giải phương trình sau:

                 

Câu 2: Cho tứ diện ABCD có G là trọng tâm của tam giác ABC, M với 
MC = 2MD. Chứng minh:
a) 

b) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (ABD) và (BMG).
                                  [image: C:\Users\DELL\Desktop\hh37]
Đề số 5

    Câu 1: Nêu cách giải phương trình sau:

                       
Câu 2: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC. 
Lấy điểm K  BD sao cho K không là trung điểm của BD.
a) Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (MNK) và (ACD);
b) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (MNK) và (ABD).
                          [image: C:\Users\DELL\Desktop\geogebra-export1]Đề số 6


  Câu 1: Trong hộp gồm có 7 bi màu đỏ, 5 bi màu đen. 4 viên bi màu xanh. 
  Từ hộp lấy ngẫu nhiên đồng thời ra 3 viên bi. 
a) Có bao nhiêu có cách lấy?
b) Tính xác suất để 3 bi được lấy ra là có đủ 3 màu.

Câu 2: Cho tứ giác ABCD với AB không song song CD. Gọi S (ABCD). Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng:
a) (SAC) và  (SBD);
b) (SAB) và (SCD).
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Câu 1: Cho tanx = 6. Nêu cách tính giá trị của biểu thức:

                 
Câu 2: Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF có chung cạnh AB và không đồng phẳng. Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm của AB, CD, EF. 

Chứng minh 

               [image: C:\Users\DELL\Desktop\44]
Đề số 8

Câu 1: Nêu cách giải phương trình sau: 

                

Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là hình thang mà AD BC và 
AD = 2BC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và AD. 

Chứng minh .
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Câu 1: Cho Nêu cách tính 
Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Xác định giao tuyến của các mặt phẳng (SAC) và (SBD), (SBC) và (SAD).       
                          [image: C:\Users\DELL\Desktop\geogebra-export_44]Đề số 10


Câu 1:  Nêu cách giải phương trình sau: 

                  
Câu 2: Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là điểm ở ngoài mặt phẳng (ABCD). Gọi H, I, K lần lượt là trung điểm của OA, OB, OC.
 Chứng minh rằng (HIK) // (ABCD);

[image: ]
Đề số 11

Câu 1: Một lớp có 30 học sinh, gồm 8 học sinh giỏi, 15 học sinh khá và 7 học sinh trung bình. Chọn ngẫu nhiên 3 em để dự đại hội. 
a) Có bao nhiêu cách chọn?
b) Tính xác suất để 3 học sinh được chọn đều là học sinh giỏi.
Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm AB, DC, SA. Chứng minh (MNP) // (SBC).
                                        [image: ]Đề số 12


    Câu 1: Từ các chữ số: 1; 2; 3; 4; 5;6; 7. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm:
a) Ba chữ số tùy ý;
b) Số tự nhiên đó là số lẻ có ba chữ số khác nhau.
Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Xác định giao tuyến của các mặt phẳng (SAC) và (SBD), (SBC) và (SAD).       
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Câu 1:  Nêu cách giải phương trình sau: 

                      
Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O
a) Tìm (SAB)  (SCD);
b) Gọi K là trung điểm SC. Chứng minh: OK // (SAD),OK // (SAB).
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Đề số 14


Câu 1: Cho  Nêu cách tính giá trị của biểu thức:

                 
Câu 2:  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm AB, DC, SA.
a) Chứng minh SB // (MNP);
b) Chứng minh AD // (MNP).
                                 [image: ]Đề số 15


Câu 1: Một cái hộp đựng 4 quả cầu xanh và 6 quả cầu vàng. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp. 
a) Có bao nhiêu cách lấy;
b) Tính xác suất để trong 3 bi được lấy ra có 2 bi xanh và 1 bi vàng.
Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AB đáy lớn).
a) Tìm (SAB)  (SDC);
b) Gọi M, N là trung điểm SD, SC. Chứng minh MN // (SAB).
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    Câu 1: Từ các chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm:
a) Ba chữ số khác nhau;
  b) Ba chữ số tùy ý.
Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm AB,DC,SA. Chứng minh (MNP) // (SBC).
                                        [image: ]

Đề số 17



Câu 1: Cho Nêu cách tính 
Câu 2: Cho tứ diện ABCD. Gọi G, J lần lượt là trọng tâm tam giác BCD và ACD.
a) 
Chứng minh ;
b) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (ABD) và (GJD).

[image: C:\Users\DELL\Desktop\h3]Đề số 18


Câu 1: Nêu cách giải phương trình sau: 

                  
Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SD. Chứng minh:
a) 
;
b) 

[image: C:\Users\DELL\Desktop\Hình 1]Đề số 19

  
  Câu 1: Nêu cách giải phương trình sau:

                 
Câu 2: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC. 
Lấy điểm K  BD sao cho K không là trung điểm của BD.
a) Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (MNK) và (ACD);
b) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (MNK) và (ABD).
                          [image: C:\Users\DELL\Desktop\geogebra-export1]
Đề số 20


Câu 1: Từ tập . Có thể lập được bao nhiêu:
a) Số tự nhiên có ba chữ số khác nhau;
b) Số tự nhiên lẻ có ba chữ số khác nhau.
Câu 2: Cho tứ diện ABCD có G là trọng tâm tam giác ABD. Trên đoạn BC lấy điểm M sao cho MB =2MC. Chứng minh MG // (ACD).
           [image: ]
Đề số 21


Câu 1: Nêu cách giải phương trình:

                    
Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SD. Chứng minh:
a) 
;

       b) .
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    Câu 1: Từ các chữ số: 1; 2; 3; 4; 5;6; 7. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm:
a) Ba chữ số khác nhau;
b) Số tự nhiên đó là số chẵn có ba chữ số khác nhau.
Câu 2: Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF có chung cạnh AB và không đồng phẳng. Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm của AB, CD, EF. 

Chứng minh 
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Đề số 23

  Câu 1: Trong hộp gồm có 6 bi màu trắng, 4 bi màu đen. 
   a) Từ hộp lấy ngẫu nhiên đồng thời ra 2 viên bi. Hỏi có bao nhiêu có cách lấy?
 b) Từ hộp lấy ngẫu nhiên đồng thời ra 3 viên bi. Tính xác suất để 3 bi được lấy ra  là màu trắng?

Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là hình thang (AD BC) và
 AD = 2BC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và AD. 

Chứng minh .
                            [image: C:\Users\DELL\Desktop\h22]
Đề số 24


Câu 1: Cho  Nêu cách tính giá trị của biểu thức:

              
Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AB đáy lớn).
a) Tìm (SAB)  (SDC);
b) Gọi M, N là trung điểm SD, SC. Chứng minh MN // (SAB).

[image: C:\Users\DELL\Desktop\Hinh33]Đề số 25


Câu 1:  Nêu cách giải phương trình sau:

                         
Câu 2: Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là điểm ở ngoài mặt phẳng (ABCD). Gọi H, I, K lần lượt là trung điểm của OA, OB, OC.
 Chứng minh rằng (HIK) // (ABCD);
[image: ]
Đề số 26

Câu 1: Một nhóm học sinh gồm 6 nam và 4 nữ. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh từ nhóm. 
 a) Có bao nhiêu cách chọn? 
 b) Tính xác suất cả 4 học sinh được chọn là nữ.
Câu 2: Cho tứ diện ABCD có G là trọng tâm tam giác ABD. Trên đoạn BC lấy điểm M sao cho MB =2MC. Chứng minh  MG // (ACD).
           [image: ]
Đề số 27

Câu 1: Nêu cách giải phương trình sau:

                    
Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AB//CD, AB > CD). Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng:
a) (SAC) và (SBD);
b) (SAD) và (SBC);
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Câu 1: Cho . Nêu cách tính giá trị của biểu thức:

               
Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O
a) Tìm (SAB)  (SCD);
b) Gọi K là trung điểm SC. Chứng minh: OK // (SAD),OK // (SAB).
[image: C:\Users\DELL\Desktop\geogebra-export.png]

Đề số 29



Câu 1: Cho Nêu cách tính 
Câu 2:  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm AB,DC,SA.
a) Chứng minh SB // (MNP);
b) Chứng minh AD // (MNP).
                                 [image: ]Đề số 30


Câu 1: Nêu cách giải phương trình sau:

               

Câu 2: Cho tứ giác ABCD với AB không song song CD. Gọi S (ABCD). Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng:
a) (SAC) và  (SBD);
b) (SAB) và (SCD).
[image: C:\Users\DELL\Desktop\geogebra-export3]
Đề số 31

    Câu 1: Từ các chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm:
a) Ba chữ số khác nhau;
  b) Ba chữ số tùy ý.

Câu 2: Cho tứ diện ABCD có G là trọng tâm của tam giác ABC, M với MC = 2MD. Chứng minh:
a) 

b) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (ABD) và (BMG).
                                 [image: C:\Users\DELL\Desktop\hh37]
Đề số 32

Câu 1: Nêu cách giải phương trình sau:

                      
Câu 2: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC. 
Lấy điểm K  BD sao cho K không là trung điểm của BD.
a) Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (MNK) và (ACD);
b) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (MNK) và (ABD).
                          [image: C:\Users\DELL\Desktop\geogebra-export1]Đề số 33


    Câu 1: Nêu cách giải phương trình sau:

                      
Câu 2: Cho tứ diện ABCD. Gọi G, J lần lượt là trọng tâm tam giác BCD và ACD.
a) 
Chứng minh ;
b) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (ABD) và (GJD).

[image: C:\Users\DELL\Desktop\h3]Đề số 34


Câu 1: Một cái hộp đựng 4 quả cầu xanh và 6 quả cầu vàng. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp. 
a) Có bao nhiêu cách lấy;
b) Tính xác suất để trong 3 bi được lấy ra có 2 bi xanh và 1 bi vàng.
Câu 2: Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF có chung cạnh AB và không đồng phẳng. Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm của AB, CD, EF. 

Chứng minh 
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Đề số 35



Câu 1: Cho Nêu cách tính 
Câu 2: Cho tứ diện ABCD có G là trọng tâm tam giác ABD. Trên đoạn BC lấy điểm M sao cho MB =2MC. Chứng minh MG // (ACD).
           [image: ]
Đề số 36


Câu 1: Từ tập . Có thể lập được bao nhiêu:
a) Số tự nhiên có ba chữ số khác nhau;
b) Số tự nhiên lẻ có ba chữ số khác nhau.
Câu 2: Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là điểm ở ngoài mặt phẳng (ABCD). Gọi H, I, K lần lượt là trung điểm của OA, OB, OC.
 Chứng minh rằng (HIK) // (ABCD);                                  
                          [image: ]
Đề số 37

Câu 1: Nêu cách giải phương trình sau:

                 
Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AB đáy lớn).
a) Tìm (SAB)  (SDC);
b) Gọi M, N là trung điểm SD, SC. Chứng minh MN // (SAB).
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  Câu 1: Trong hộp gồm có 7 bi màu đỏ, 5 bi màu đen. 4 viên bi màu xanh. 
  Từ hộp lấy ngẫu nhiên đồng thời ra 3 viên bi. 
a) Có bao nhiêu có cách lấy?
b) Tính xác suất để 3 bi được lấy ra là có đủ 3 màu.
Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SD. Chứng minh:
a) 
;
b) 


[image: C:\Users\DELL\Desktop\Hình 1]Đề số 39


Câu 1: Cho  Nêu cách tính giá trị của biểu thức:

              

Câu 2: Cho tứ diện ABCD có G là trọng tâm của tam giác ABC, M với MC = 2MD. Chứng minh:
a) 

b) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (ABD) và (BMG).
                                  [image: C:\Users\DELL\Desktop\hh37]
Đề số 40

    Câu 1: Từ các chữ số: 1; 2; 3; 4; 5;6; 7. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm:
a) Ba chữ số tùy ý;
b) Số tự nhiên đó là số lẻ có ba chữ số khác nhau.
Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm AB,DC,SA. Chứng minh (MNP) // (SBC).
                                     [image: ]
Đề số 41

Câu 1: Nêu cách giải phương trình:

                    

Câu 2: Cho tứ giác ABCD với AB không song song CD. Gọi S (ABCD). Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng:
a) (SAC) và  (SBD);
b) (SAB) và (SCD).
                         
                   [image: C:\Users\DELL\Desktop\geogebra-export3]
Đề số 42

Câu 1: Trên giá sách có 4 quyển sách Toán học, 5 quyển sách Vật lý và 3 quyển sách Hóa học. Lấy ngẫu nhiên 4 quyển.
a) Có bao nhiêu cách lấy?
b) Tính xác suất sao cho 4 quyển sách lấy ra đều quyển sách Toán .

Câu 48: Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là hình thang mà AD BC và 
AD = 2BC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và AD. 

Chứng minh .
                      [image: C:\Users\DELL\Desktop\h22]

Đề số 43

   Câu 1: Nêu cách giải phương trình sau:

                 
Câu 2:  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm AB,DC,SA.
a) Chứng minh SB // (MNP);
b) Chứng minh AD // (MNP).
                                 [image: ]Đề số 44




Câu 1: Cho Nêu cách tính 
Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AB//CD, AB > CD). Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng:
a) (SAC) và (SBD);
b) (SAD) và (SBC);
                                      [image: C:\Users\DELL\Desktop\geogebra-export.png]     
Đề số 45

    Câu 1: Từ các chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm:
a) Ba chữ số khác nhau;
  b) Ba chữ số tùy ý.
Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Xác định giao tuyến của các mặt phẳng (SAC) và (SBD), (SBC) và (SAD).       
                          [image: C:\Users\DELL\Desktop\geogebra-export_44]Đề số 46


Câu 1: Nêu cách giải phương trình sau:

                         
Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O
a) Tìm (SAB)  (SCD);
b) Gọi K là trung điểm SC. Chứng minh: OK // (SAD),OK // (SAB).
               [image: C:\Users\DELL\Desktop\geogebra-export.png]Đề số 47



Câu 1: Cho  Nêu cách tính giá trị của biểu thức:

                 
Câu 2: Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF có chung cạnh AB và không đồng phẳng. Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm của AB, CD, EF. 

Chứng minh 
               [image: C:\Users\DELL\Desktop\44]

Đề số 48

  Câu 1: Trong hộp gồm có 7 bi màu đỏ, 5 bi màu đen. 4 viên bi màu xanh. 
  Từ hộp lấy ngẫu nhiên đồng thời ra 3 viên bi. 
a) Có bao nhiêu có cách lấy?
b) Tính xác suất để 3 bi được lấy ra là có đủ 3 màu.
Câu 2: Cho tứ diện ABCD có G là trọng tâm tam giác ABD. Trên đoạn BC lấy điểm M sao cho MB =2MC. Chứng minh  MG // (ACD).

           [image: ]Đề số 49

    
    Câu 1: Nêu cách giải phương trình sau:

                       
Câu 2:  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm AB,DC,SA.
a) Chứng minh SB // (MNP);
b) Chứng minh AD // (MNP).
                                       [image: ]
Đề số 50



Câu 1: Từ tập . Có thể lập được bao nhiêu:
a) Số tự nhiên có ba chữ số khác nhau;
b) Số tự nhiên lẻ có ba chữ số khác nhau.                               
Câu 2: Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là điểm ở ngoài mặt phẳng (ABCD). Gọi H, I, K lần lượt là trung điểm của OA, OB, OC.
Chứng minh rằng (HIK) // (ABCD);
[image: ]









          CÂU HỎI BỔ SUNG


Câu 1: Trên giá sách có 4 quyển sách Toán học, 5 quyển sách Vật lý và 3 quyển sách Hóa học. Lấy ngẫu nhiên 4 quyển.Tính xác suất sao cho 4 quyển sách lấy ra có ít nhất một quyển sách Vật lý.
Câu 2: Em hãy trình bày cách chứng minh hai mặt phẳng song song trong không gian?
Câu 3: Một cái hộp đựng 4 quả cầu xanh và 6 quả cầu vàng. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ bình. Tính xác suất để được ít nhất 2 quả cầu xanh.
Câu 4: Xếp 3 người A, B, C ngồi thành hàng ngang. Có bao nhiêu cách xếp?
Em hãy mô tả không gian mẫu?
Câu 5: Trong giỏ có 5 quả táo được đánh số 1, 2, 3, 4, 5. Lấy ngẫu nhiên đồng thời ra 2 quả táo. Em hãy mô tả không gian mẫu?
Câu 6: Gieo một đồng xu  3 lần liên tiếp. Em hãy mô tả không gian mẫu của phép thử trên?
Câu 7: Em hãy điền vào chỗ trống nghiệm của  2 phương trình:
a) 

b) 


Câu 8: Giải phương trình:  cot3x =
Câu 9: Một lớp có 30 học sinh, gồm 8 học sinh giỏi, 15 học sinh khá và 7 học sinh trung bình. Chọn ngẫu nhiên 3 em để dự đại hội. Tính xác suất để 3 học sinh được chọn không có học sinh trung bình.
Câu 10: Một cái hộp đựng 4 quả cầu xanh và 6 quả cầu vàng. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp. Tính xác suất để trong 3 bi được lấy ra có đúng 1 bi xanh.
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